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Đắk Lắk, ngày     tháng 6 năm 2025   

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược (Đợt 12) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế 

tỉnh Đắk Lắk; 

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-SYT ngày 23/9/2024 của Sở Y tế về việc 

thành lập Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ 

hành nghề Dược; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn, xét cấp Chứng chỉ hành nghề 

dược ngày 18/6/2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 24 Chứng chỉ hành 

nghề dược. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc, PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NVYD (TTh).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Vũ Quang 
 



DANH SÁCH CẤP, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số  957 QĐ-SYT ngày 18/6/2025 của Sở Y tế) 

STT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 
Số CMND/  

Thẻ căn cước 
Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1 
25102/CCHN-

D-SYT-ĐL 
NGÔ THỊ TÙNG 12/11/1985 051 185 010 978 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Hòa Phong  - Huyện 

Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lại lần 1, cấp điều chỉnh lần: 

1, số CCHND: 10233/CCHN-D-

SYT-ĐL, ngày cấp: 27/11/2017 

2 
25099/CCHN-

D-SYT-ĐL 
LÒ THỊ ÁI VI 05/06/1986 066 186 001 970 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Cư Drăm - Huyện  

Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

CCHND: 01259/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 10/11/2015 

3 
25100/CCHN-

D-SYT-ĐL 
BÙI THỊ HUYỀN 27/05/1980 066 180 010 482 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Cư Drăm - Huyện  

Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lại lần 1, cấp điều chỉnh lần: 

1, số CCHND: 10324/CCHN-D-

SYT-ĐL, ngày cấp: 15/12/2017 

4 
25105/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ 

YẾN PHƯƠNG 
02/02/1984 066 184 008 258 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Cư Pui - Huyện  

Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lại lần: 2, cấp điều chỉnh lần 

1,  số CCHND: 19128/CCHN-D-

SYT-ĐL, ngày cấp: 14/5/2019 

5 
25097/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ 

NHƯ KIỆM 
28/10/1998 066 188 008 046 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Thị trấn Krông Kmar - 

Huyện Krông Bông –  

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

CCHND: 00516/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 15/7/2014 

6 
25096/CCHN-

D-SYT-ĐL 

PHẠM THỊ  

KIỀU DIỄM 
13/03/1991 066 191 014 554 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Hòa Sơn - Huyện  

Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

CCHND: 00605/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 15/9/2014 

7 
25098/CCHN-

D-SYT-ĐL 

HỒ THANH 

TUẤN 
12/12/1990 066 090 018 148 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Hòa Lễ - Huyện  

Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

CCHND: 00968/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 11/05/2015 

8 
25101/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ 

THU HÀ 
14/04/1991 066 191 000 679 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Dang Kang - Huyện 

Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

CCHND: 18151/CCHN-D-SYT-

ĐL, ngày cấp: 16/4/2018 

9 
25103/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ 

CHINH 
03/02/1987 066 187 101 982 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Khuê Ngọc Điền - Huyện 

Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

CCHND: 18280/CCHN-D-SYT-

ĐL, ngày cấp: 06/6/2018 

10 
25104/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGÔ THỊ 

HOANH 
24/08/1993 051 193 000 319 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Hòa Phong - Huyện 

Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

CCHND: 18505/CCHN-D-SYT-

ĐL, ngày cấp: 08/11/2018 

11 
25106/CCHN-

D-SYT-ĐL 

VÕ THỊ  

BÍCH DUYÊN 
02/09/1995 066 195 025 376 Dược sĩ đại học 

Xã Yang Reh - Huyện 

Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

12 
25107/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN VĂN 

DƯƠNG 
02/10/2001 066 201 007 791 

 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 
 

Xã Cư Huê - Huyện Ea Kar - 

Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 



STT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 
Số CMND/  

Thẻ căn cước 
Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

13 
25108/CCHN-

D-SYT-ĐL 

TRẦN THỊ 

THỦY TIÊN 
18/05/2000 066 300 009 717 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Phường Tân Tiến –  

Thành phố Buôn Ma Thuột - 

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 

14 
25109/CCHN-

D-SYT-ĐL 

TRẦN THỊ  

KIM OANH 
10/09/1998 066 198 010 078 Dược sĩ đại học 

Xã Ea Ning - Huyện  

Cư Kuin - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

15 
25110/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN THỊ 

DUYÊN 
06/12/1998 066 198 007 315 Dược sĩ đại học 

Thị trấn Phước An - Huyện 

Krông Pắc - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

16 
25111/CCHN-

D-SYT-ĐL 

DƯƠNG THỊ 

THU HUYỀN 
30/08/1999 066 199 005 915 Dược sĩ đại học 

Phường Ea Tam - Thành phố 

Buôn Ma Thuột –  

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 

17 
25112/CCHN-

D-SYT-ĐL 

ĐẶNG THỊ 

NHUNG 
22/10/1992 066 192 003 754 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Cư Yang - Huyện Ea Kar 

- Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

18 
25113/CCHN-

D-SYT-ĐL 
LẠI THỊ LINH 24/11/1997 066 197 001 463 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Phường Tân Lợi - Thành 

phố Buôn Ma Thuột –  

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 

19 
25114/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NGUYỄN VĂN  

HIỀN 
02/06/1984 040 084 032 095 Dược sĩ đại học 

Xã Cư Êwi - Huyện Cư kuin 

- Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

20 
25115/CCHN-

D-SYT-ĐL 
HỒ THỊ HẢI 26/01/1991 066 191 004 252 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Phú Xuân - Huyện  

Krông Năng - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

21 
25116/CCHN-

D-SYT-ĐL 

NÔNG THỊ 

HƯỜNG 
30/10/1993 066 193 007 159 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Dliê Ya -  Huyện  

Krông Năng - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 

22 
25117/CCHN-

D-SYT-ĐL 

HUỲNH THỊ  

ÂN PHƯỚC 
22/04/1995 077 195 008 623 Dược sĩ đại học 

Thị trấn Pơng Drang - 

Huyện Krông Búk –  

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 

23 
25118/CCHN-

D-SYT-ĐL 

HUỲNH THỊ 

CẨM TIÊN 
05/10/2000 066 300 004 761 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Hòa Xuân - Thành phố 

Buôn Ma Thuột –  

Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp lần đầu 

24 
25119/CCHN-

D-SYT-ĐL 

H MINH 

NGUYỆT MLÔ 
03/05/2002 066 302 010 984 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Cư Né - Huyện Krông 

Búk - Tỉnh Đắk Lắk 
Cấp lần đầu 
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